	TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
	


DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC HỖ TRỢ SỮA
Theo Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh
	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	Lớp
	Địa chỉ 
	Họ tên bố (mẹ)
	Số điện thoại
	Ghi chú (dị ứng, không uống…)

	1
	Lê Minh Trí
	03/02/2020
	5T Nhâm Cao
	Đồng Mương
	Lê Văn Chiến
	0362145257
	

	2
	Chíu Quang Hùng
	08/02/2020
	5T Nhâm Cao
	Nhâm Cao
	Chíu Sáng Trầu
	  0395044911
	

	3
	Hoàng Như Quỳnh
	20/02/2020
	5T Nhâm Cao
	Nhâm Cao 
	Hoàng Văn Hiếu
	0354813773
	

	4
	Tô Vũ Phúc Hưng
	13/04/2020
	5T Nhâm Cao
	Bình Minh 
	Tô Văn Hợp

	0352273576
	

	5
	Vũ Duy Khánh
	22/04/2020
	5T Nhâm Cao
	Nhâm Cao 
	Vũ Viết Khương
	0375155931
	

	6
	Nguyễn Duy Tuấn
	24/05/2020
	5T Nhâm Cao
	Nhâm Cao 
	Nguyễn Thị Tuyết
	0395844682
	

	7
	Phạm Quốc Đô
	01/6/2020
	5T Nhâm Cao
	Lý sáy – Quảng Tân
	Phạm Văn Lực
	Trái tuyến
0355772477
	

	8
	Lỷ Thị Ngọc Uyên
	05/06/2020
	5T Nhâm Cao
	Làng Y 
	Lỷ Tài Cún
	0962854718
	

	9
	Chíu Bình An
	13/07/2020
	5T Nhâm Cao
	Làng Y 
	Chíu A Moi
	0962034982
	

	10
	Nguyễn Việt Hưng
	19/07/2020
	5T Nhâm Cao
	Trần Phú 
	Nguyễn Thành Long
	Trái tuyến
0964036870
	

	11
	Hoàng Trung Quân
	01/9/2020
	5T Nhâm Cao
	Nhâm Cao
	Hoàng Mai Linh
	0789389289
	

	12
	Vũ Nhã Phương
	02/09/2020
	5T Nhâm Cao
	Làng Ruộng 
	Vũ Văn Thanh
	0353400986
	

	13
	Làu Minh Quân
	06/09/2020
	5T Nhâm Cao
	Làng Y 
	Làu Nhục Sáng
	0383875839
	

	14
	Nguyễn Minh Khôi
	23/9/2020
	5T Nhâm Cao
	Nhâm Cao 
	Nguyễn Quang Linh
	0358225345
	

	15
	Lê Đình Vũ
	06/10/2020
	5T Nhâm Cao
	Nhâm Cao 
	Lê Văn Lý
	0349122766
	

	16
	Hiên Thị Quỳnh
	12/10/2020
	5T Nhâm Cao
	Nhâm Cao 
	Hiên Chung Tình
	0966135926
	

	17
	Dương Minh Khôi
	14/10/2020
	5T Nhâm Cao
	Làng Y 
	Dương Anh Tuấn
	0978205062
	

	18
	Nguyễn Gia Hân
	06/12/2020
	5T Nhâm Cao
	Nhâm Cao 
	Nguyễn Kim Hoàn
	0976957767
	

	19
	Hoàng Mai Linh
	10/12/2020
	5T Nhâm Cao
	Nhâm Cao 
	Hoàng Nhật Huy
	0854439850
	

	20
	Nguyễn Đức Thịnh
	07/02/2020
	5T Nhâm Cao
	Thôn Xóm Khe
	Nguyễn Thế Đông
	0988941534
	

	21
	Nguyễn Thế Duy
	01/04/2020
	5T Nhâm Cao
	Thôn Bình Minh
	Nguyễn Văn Thành
	0389099682
	

	22
	Phạm Thanh Thảo
	02/05/2020
	5T Nhâm Cao
	Thôn Xóm Khe
	Phạm Văn Phượng
	0977886831
	

	23
	Phạm Thị Hà My
	13/05/2020
	5T Nhâm Cao
	Thôn Xóm Khe
	Phạm Văn Mùi
	0788233561
	

	24
	Liêu Phúc Hưởng
	11/08/2020
	5T Nhâm Cao
	Thôn Xóm Khe
	Liêu Văn Kim
	0969916228
	

	25
	Vũ Minh Khôi
	20/09/2020
	5T Nhâm Cao
	Thôn Bình Minh
	Vũ Văn Quân
	0824658299
	

	26
	Liêu Đức Duy
	02/10/2020
	5T Nhâm Cao
	Thôn Xóm Khe
	Liêu Văn Cầu
	0967814340
	

	27
	Hoàng Phương Thảo
	12/10/2020
	5T Nhâm Cao
	Thôn Bình Minh
	Hoàng Văn Sị
	0977965318
	

	28
	Đinh Gia Hân
	02/11/2020
	5T Nhâm Cao
	Thôn Làng Ruộng
	Đinh Tiến Thanh
	0397528581
	

	29
	Nguyễn Hà Linh
	18/07/2020
	5T Nhâm Cao
	Đồng Mương - ĐB
	Nguyễn Trường Giang
	0372599159
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